
STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM

1 9017 Tôn Thất Cảm T. Quảng Ứng Đình chỉ thi

2 9025 Nguyễn Đăng Chinh T. Phước Thành

3 9031 Phan Chí Công T. Thị Chính

4 9054 Phạm Xuân Đức T. Như Thành

5 9078 Man Thanh Hiền T. Thị Nhân

6 9097 Nguyễn Đình Như Hữu T. Hạnh Phú

7 9114 Lữ Văn Lộc T. Giác Minh Nguyên

8 9145 Trần Minh Nhật T. Thanh Trí

9 9181 Saribouth Sakhone T.

10 9215 Phan Tại Thức T. Tâm Thức

11 9266 Võ Nữ Hoàng Anh TN. Tuệ Không

12 9304 Hồ Thị Ngọc Hà TN. Diệu Giác

13 9315 Hồ Thị Ngọc Hạnh TN. Liên Dung

14 9376 Lê Thị Thùy Linh TN. Minh Hiếu

15 9404 Phạm Thị Hoài My TN. Chúc Thông

16 9413 Lê Thị Kim Ngân TN. Tâm Lạc

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA IX - THI CUỐI HỌC KỲ 5

KHOA PHẬT PHÁP ANH NGỮ

Môn: A Study of the Dhammapada
Giảng viên: NS. TN. TỊNH VÂN

MSV: 9017 - 9413

  Ngày thi: Thứ tư, 11/12/2013  - Giờ thi: 13h-14h30   - Phòng thi: GĐ. B1 - lầu 1
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STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM

1 9426 Nguyễn Thị Thanh Nhàn TN. Văn Liên

2 9436 Nguyễn Thị Bích Nhuần TN. An Thấm

3 9453 Trần Thị Bích Phượng TN. Tuệ Mãn

4 9465 Huỳnh Thị Minh Sương TN. Liên Phước

5 9477 Nguyễn Thị Thắm TN. Huệ Kim

6 9484 Nguyễn Phương Thảo TN. Diệu Thanh

7 9500 Võ Thanh Thúy TN. Viên Ngộ

8 9506 Nguyễn Thị Diệu Thùy TN. Liên Thuận

9 9515 Ngô Thị Thanh Thủy TN. Huệ Pháp

10 9526 Phạm Thị Mỹ Trang TN. Lệ Nghiêm

11 2007 Nguyễn Quốc Hưng T. Ngộ An

12 2017 Trần Thị Lan TN. Liên Thắng

13 2026 Huỳnh Thị Bảo Trân TN. Trí Liên

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA IX - THI CUỐI HỌC KỲ 5

KHOA PHẬT PHÁP ANH NGỮ

Môn: A Study of the Dhammapada
Giảng viên: NS. TN. TỊNH VÂN

MSV: 9426 - 2026

  Ngày thi: Thứ tư, 11/12/2013  - Giờ thi: 13h-14h30   - Phòng thi: GĐ. B2 - lầu 1

K.IX-HKV-DHAMMAPADA-K.A-B2 Page 2



STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM

1 9017 Tôn Thất Cảm T. Quảng Ứng Đình chỉ thi

2 9025 Nguyễn Đăng Chinh T. Phước Thành

3 9031 Phan Chí Công T. Thị Chính

4 9054 Phạm Xuân Đức T. Như Thành

5 9078 Man Thanh Hiền T. Thị Nhân

6 9097 Nguyễn Đình Như Hữu T. Hạnh Phú

7 9114 Lữ Văn Lộc T. Giác Minh Nguyên

8 9145 Trần Minh Nhật T. Thanh Trí

9 9181 Saribouth Sakhone T.

10 9215 Phan Tại Thức T. Tâm Thức

11 9266 Võ Nữ Hoàng Anh TN. Tuệ Không

12 9304 Hồ Thị Ngọc Hà TN. Diệu Giác

13 9315 Hồ Thị Ngọc Hạnh TN. Liên Dung

14 9376 Lê Thị Thùy Linh TN. Minh Hiếu

15 9404 Phạm Thị Hoài My TN. Chúc Thông

16 9413 Lê Thị Kim Ngân TN. Tâm Lạc

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA IX - THI CUỐI HỌC KỲ 5

KHOA PHẬT PHÁP ANH NGỮ

Môn: Pàli in English
Giảng viên: TT. TS. T. TÂM ĐỨC

MSV: 9017 - 9413

  Ngày thi: Thứ hai, 09/12/2013  - Giờ thi: 13h-14h30   - Phòng thi: GĐ. B1 - lầu 1

K.IX-HKV-PALI IN ENG-K.A-B1 Page 3



STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM

1 9426 Nguyễn Thị Thanh Nhàn TN. Văn Liên

2 9436 Nguyễn Thị Bích Nhuần TN. An Thấm

3 9453 Trần Thị Bích Phượng TN. Tuệ Mãn

4 9465 Huỳnh Thị Minh Sương TN. Liên Phước

5 9477 Nguyễn Thị Thắm TN. Huệ Kim

6 9484 Nguyễn Phương Thảo TN. Diệu Thanh

7 9500 Võ Thanh Thúy TN. Viên Ngộ

8 9506 Nguyễn Thị Diệu Thùy TN. Liên Thuận

9 9515 Ngô Thị Thanh Thủy TN. Huệ Pháp

10 9526 Phạm Thị Mỹ Trang TN. Lệ Nghiêm

11 2007 Nguyễn Quốc Hưng T. Ngộ An

12 2017 Trần Thị Lan TN. Liên Thắng

13 2026 Huỳnh Thị Bảo Trân TN. Trí Liên

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA IX - THI CUỐI HỌC KỲ 5

KHOA PHẬT PHÁP ANH NGỮ

Môn: Pàli in English
Giảng viên: TT. TS. T. TÂM ĐỨC

MSV: 9426 -2026

  Ngày thi: Thứ hai, 09/12/2013  - Giờ thi: 13h-14h30   - Phòng thi: GĐ. B2 - lầu 1

K.IX-HKV-PALI IN ENG-K.A-B2 Page 4



STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM

1 9017 Tôn Thất Cảm T. Quảng Ứng Đình chỉ thi

2 9025 Nguyễn Đăng Chinh T. Phước Thành

3 9031 Phan Chí Công T. Thị Chính

4 9054 Phạm Xuân Đức T. Như Thành

5 9078 Man Thanh Hiền T. Thị Nhân

6 9097 Nguyễn Đình Như Hữu T. Hạnh Phú

7 9114 Lữ Văn Lộc T. Giác Minh Nguyên

8 9145 Trần Minh Nhật T. Thanh Trí

9 9181 Saribouth Sakhone T.

10 9215 Phan Tại Thức T. Tâm Thức

11 9266 Võ Nữ Hoàng Anh TN. Tuệ Không

12 9304 Hồ Thị Ngọc Hà TN. Diệu Giác

13 9315 Hồ Thị Ngọc Hạnh TN. Liên Dung

14 9376 Lê Thị Thùy Linh TN. Minh Hiếu

15 9404 Phạm Thị Hoài My TN. Chúc Thông

16 9413 Lê Thị Kim Ngân TN. Tâm Lạc

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA IX - THI CUỐI HỌC KỲ 5

KHOA PHẬT PHÁP ANH NGỮ

Môn: Sutra of 42 Section
Giảng viên: GV. TỊNH MINH

MSV: 9017 - 9413

  Ngày thi: Thứ sáu, 13/12/2013  - Giờ thi: 13h-14h30   - Phòng thi: GĐ. B1 - lầu 1

K.IX-HKV-SUTRA OF 42-K.A-B1 Page 5



STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM

1 9426 Nguyễn Thị Thanh Nhàn TN. Văn Liên

2 9436 Nguyễn Thị Bích Nhuần TN. An Thấm

3 9453 Trần Thị Bích Phượng TN. Tuệ Mãn

4 9465 Huỳnh Thị Minh Sương TN. Liên Phước

5 9477 Nguyễn Thị Thắm TN. Huệ Kim

6 9484 Nguyễn Phương Thảo TN. Diệu Thanh

7 9500 Võ Thanh Thúy TN. Viên Ngộ

8 9506 Nguyễn Thị Diệu Thùy TN. Liên Thuận

9 9515 Ngô Thị Thanh Thủy TN. Huệ Pháp

10 9526 Phạm Thị Mỹ Trang TN. Lệ Nghiêm

11 2007 Nguyễn Quốc Hưng T. Ngộ An

12 2017 Trần Thị Lan TN. Liên Thắng

13 2026 Huỳnh Thị Bảo Trân TN. Trí Liên

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA IX - THI CUỐI HỌC KỲ 5

KHOA PHẬT PHÁP ANH NGỮ

Môn: Sutra of 42 Section
Giảng viên: GV. TỊNH MINH

MSV: 9426 - 2026

  Ngày thi: Thứ sáu, 13/12/2013  - Giờ thi: 13h-14h30   - Phòng thi: GĐ. B2 - lầu 1

K.IX-HKV-SUTRA OF 42-K.A-B2 Page 6



STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM

1 9017 Tôn Thất Cảm T. Quảng Ứng Đình chỉ thi

2 9025 Nguyễn Đăng Chinh T. Phước Thành

3 9031 Phan Chí Công T. Thị Chính

4 9054 Phạm Xuân Đức T. Như Thành

5 9078 Man Thanh Hiền T. Thị Nhân

6 9097 Nguyễn Đình Như Hữu T. Hạnh Phú

7 9114 Lữ Văn Lộc T. Giác Minh Nguyên

8 9145 Trần Minh Nhật T. Thanh Trí

9 9181 Saribouth Sakhone T.

10 9215 Phan Tại Thức T. Tâm Thức

11 9266 Võ Nữ Hoàng Anh TN. Tuệ Không

12 9304 Hồ Thị Ngọc Hà TN. Diệu Giác

13 9315 Hồ Thị Ngọc Hạnh TN. Liên Dung

14 9376 Lê Thị Thùy Linh TN. Minh Hiếu

15 9404 Phạm Thị Hoài My TN. Chúc Thông

16 9413 Lê Thị Kim Ngân TN. Tâm Lạc

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA IX - THI CUỐI HỌC KỲ 5

KHOA PHẬT PHÁP ANH NGỮ

Môn: Theravada Buddhism
Giảng viên: ĐĐ. TS. T. TÂM HẠNH

MSV: 9017 - 9413

  Ngày thi: Thứ hai, 09/12/2013  - Giờ thi: 15h-16h30   - Phòng thi: GĐ. B1 - lầu 1

K.IX-HKV-THERAVADA-K.A-B1 Page 7



STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM

1 9426 Nguyễn Thị Thanh Nhàn TN. Văn Liên

2 9436 Nguyễn Thị Bích Nhuần TN. An Thấm

3 9453 Trần Thị Bích Phượng TN. Tuệ Mãn

4 9465 Huỳnh Thị Minh Sương TN. Liên Phước

5 9477 Nguyễn Thị Thắm TN. Huệ Kim

6 9484 Nguyễn Phương Thảo TN. Diệu Thanh

7 9500 Võ Thanh Thúy TN. Viên Ngộ

8 9506 Nguyễn Thị Diệu Thùy TN. Liên Thuận

9 9515 Ngô Thị Thanh Thủy TN. Huệ Pháp

10 9526 Phạm Thị Mỹ Trang TN. Lệ Nghiêm

11 2007 Nguyễn Quốc Hưng T. Ngộ An

12 2017 Trần Thị Lan TN. Liên Thắng

13 2026 Huỳnh Thị Bảo Trân TN. Trí Liên

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA IX - THI CUỐI HỌC KỲ 5

KHOA PHẬT PHÁP ANH NGỮ

Môn: Theravada Buddhism
Giảng viên: ĐĐ. TS. T. TÂM HẠNH

MSV: 9426 - 2026

  Ngày thi: Thứ hai, 09/12/2013  - Giờ thi: 15h-16h30   - Phòng thi: GĐ. B2 - lầu 1

K.IX-HKV-THERAVADA-K.A-B2 Page 8



STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM

1 9017 Tôn Thất Cảm T. Quảng Ứng Đình chỉ thi

2 9025 Nguyễn Đăng Chinh T. Phước Thành

3 9031 Phan Chí Công T. Thị Chính

4 9054 Phạm Xuân Đức T. Như Thành

5 9078 Man Thanh Hiền T. Thị Nhân

6 9097 Nguyễn Đình Như Hữu T. Hạnh Phú

7 9114 Lữ Văn Lộc T. Giác Minh Nguyên

8 9145 Trần Minh Nhật T. Thanh Trí

9 9181 Saribouth Sakhone T.

10 9215 Phan Tại Thức T. Tâm Thức

11 9266 Võ Nữ Hoàng Anh TN. Tuệ Không

12 9304 Hồ Thị Ngọc Hà TN. Diệu Giác

13 9315 Hồ Thị Ngọc Hạnh TN. Liên Dung

14 9376 Lê Thị Thùy Linh TN. Minh Hiếu

15 9404 Phạm Thị Hoài My TN. Chúc Thông

16 9413 Lê Thị Kim Ngân TN. Tâm Lạc

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA IX - THI CUỐI HỌC KỲ 5

KHOA PHẬT PHÁP ANH NGỮ

Môn: Words and Origin
Giảng viên: SC. TS. TN. LIỄU PHÁP

MSV: 9017 - 9413

  Ngày thi: Thứ tư, 11/12/2013  - Giờ thi: 15h-16h30   - Phòng thi: GĐ. B1 - lầu 1

K.IX-HKV-WORDS & ORIGIN-K.A-B1 Page 9



STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM

1 9426 Nguyễn Thị Thanh Nhàn TN. Văn Liên

2 9436 Nguyễn Thị Bích Nhuần TN. An Thấm

3 9453 Trần Thị Bích Phượng TN. Tuệ Mãn

4 9465 Huỳnh Thị Minh Sương TN. Liên Phước

5 9477 Nguyễn Thị Thắm TN. Huệ Kim

6 9484 Nguyễn Phương Thảo TN. Diệu Thanh

7 9500 Võ Thanh Thúy TN. Viên Ngộ

8 9506 Nguyễn Thị Diệu Thùy TN. Liên Thuận

9 9515 Ngô Thị Thanh Thủy TN. Huệ Pháp

10 9526 Phạm Thị Mỹ Trang TN. Lệ Nghiêm

11 2007 Nguyễn Quốc Hưng T. Ngộ An

12 2017 Trần Thị Lan TN. Liên Thắng

13 2026 Huỳnh Thị Bảo Trân TN. Trí Liên

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA IX - THI CUỐI HỌC KỲ 5

KHOA PHẬT PHÁP ANH NGỮ

Môn: Words and Origin
Giảng viên: SC. TS. TN. LIỄU PHÁP

MSV: 9426 - 2026

  Ngày thi: Thứ tư, 11/12/2013  - Giờ thi: 15h-16h30   - Phòng thi: GĐ. B2 - lầu 1

K.IX-HKV-WORDS & ORIN-K.A-B2 Page 10



STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM

1 9017 Tôn Thất Cảm T. Quảng Ứng Đình chỉ thi

2 9025 Nguyễn Đăng Chinh T. Phước Thành

3 9031 Phan Chí Công T. Thị Chính

4 9054 Phạm Xuân Đức T. Như Thành

5 9078 Man Thanh Hiền T. Thị Nhân

6 9097 Nguyễn Đình Như Hữu T. Hạnh Phú

7 9114 Lữ Văn Lộc T. Giác Minh Nguyên

8 9145 Trần Minh Nhật T. Thanh Trí

9 9181 Saribouth Sakhone T.

10 9215 Phan Tại Thức T. Tâm Thức

11 9266 Võ Nữ Hoàng Anh TN. Tuệ Không

12 9304 Hồ Thị Ngọc Hà TN. Diệu Giác

13 9315 Hồ Thị Ngọc Hạnh TN. Liên Dung

14 9376 Lê Thị Thùy Linh TN. Minh Hiếu

15 9404 Phạm Thị Hoài My TN. Chúc Thông

16 9413 Lê Thị Kim Ngân TN. Tâm Lạc

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA IX - THI CUỐI HỌC KỲ 5

KHOA PHẬT PHÁP ANH NGỮ

Môn: Advanced English Conversation
Giảng viên: DƯƠNG TRÍ THANH

MSV: 9017 - 9413

  Ngày thi: Thứ sáu, 13/12/2013  - Giờ thi: 15h-16h30   - Phòng thi: GĐ. B1 - lầu 1
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STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM

1 9426 Nguyễn Thị Thanh Nhàn TN. Văn Liên

2 9436 Nguyễn Thị Bích Nhuần TN. An Thấm

3 9453 Trần Thị Bích Phượng TN. Tuệ Mãn

4 9465 Huỳnh Thị Minh Sương TN. Liên Phước

5 9477 Nguyễn Thị Thắm TN. Huệ Kim

6 9484 Nguyễn Phương Thảo TN. Diệu Thanh

7 9500 Võ Thanh Thúy TN. Viên Ngộ

8 9506 Nguyễn Thị Diệu Thùy TN. Liên Thuận

9 9515 Ngô Thị Thanh Thủy TN. Huệ Pháp

10 9526 Phạm Thị Mỹ Trang TN. Lệ Nghiêm

11 2007 Nguyễn Quốc Hưng T. Ngộ An

12 2017 Trần Thị Lan TN. Liên Thắng

13 2026 Huỳnh Thị Bảo Trân TN. Trí Liên

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA IX - THI CUỐI HỌC KỲ 5

KHOA PHẬT PHÁP ANH NGỮ

Môn: Advanced English Conversation
Giảng viên: DƯƠNG TRÍ THANH

MSV: 9426 - 2026

  Ngày thi: Thứ sáu, 13/12/2013  - Giờ thi: 15h-16h30   - Phòng thi: GĐ. B2 - lầu 1
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